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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định chính sách Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thoả thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH


	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2024/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 114/NQ-HĐND ngày 11/12/2024
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
	Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
	
	

	I. QUY ĐỊNH CHUNG

	Phạm vi điều chỉnh:
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thoả thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp, trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ).
	Phạm vi điều chỉnh:
Hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với 15 lưu học sinh tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang học dự bị tiếng Việt lớp ngắn hạn tại Trường Đại học Hải Dương theo chương trình hợp tác với tỉnh Hải Dương.
	Phạm vi điều chỉnh:
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thoả thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp, trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau sáp nhập).
	Kế thừa phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hải Phòng cũ.

Không kế thừa cách quy định của Hải Dương cũ vì Nghị quyết số 114/NQ-HĐND chỉ áp dụng cho 15 lưu học sinh cụ thể, tại một cơ sở đào tạo và trong một khóa học xác định; không bao quát các chương trình hợp tác và các cơ sở đào tạo công lập trên toàn địa bàn thành phố sau sắp xếp.

	Đối tượng áp dụng:

a) Lưu học sinh Lào, Campuchia là cán bộ, học sinh, sinh viên Lào, Campuchia theo diện Thoả thuận hợp tác học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố, bao gồm đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và các trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. 
b) Các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) có đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia; các cơ quan, đơn vị có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện.
	Đối tượng áp dụng:

15 lưu học sinh tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang học dự bị tiếng Việt lớp ngắn hạn tại Trường Đại học Hải Dương theo chương trình hợp tác với tỉnh Hải Dương.

	Đối tượng áp dụng:

a) Lưu học sinh Lào, Campuchia là cán bộ, học sinh, sinh viên Lào, Campuchia theo diện Thoả thuận hợp tác học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố, bao gồm đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và các trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. 

b) Các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau sáp nhập) có đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia; các cơ quan, đơn vị có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện.
	Áp dụng quy định của Hải Phòng cũ để bảo đảm chính sách áp dụng thống nhất đối với toàn bộ lưu học sinh Lào, Campuchia thuộc diện Thỏa thuận hợp tác, không giới hạn theo danh sách của một khóa học cụ thể.
Việc quy định cả cơ sở đào tạo và cơ quan, đơn vị liên quan là cần thiết để xác định đầy đủ chủ thể tổ chức thực hiện, lập dự toán, quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí.


	Nguyên tắc hỗ trợ:
a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao tiếp nhận, quản lý và thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào, Campuchia.
b) Việc lập dự toán và quản lý kinh phí, thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định liên quan, bảo đảm đúng mục đích, đúng chế độ, hiệu quả, công khai, minh bạch. 
c) Lưu học sinh Lào, Campuchia đã và đang được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của Chính phủ Việt Nam, các địa phương và các cơ quan, tổ chức khác của Việt Nam thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này.
d) Các trường hợp không được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ gồm: Lưu học sinh Lào, Campuchia vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật Lào, pháp luật Campuchia, vi phạm các quy định của cơ sở đào tạo đến mức bị đình chỉ học tập.
	Nguyên tắc hỗ trợ:
Không quy định thành điều khoản riêng về nguyên tắc hỗ trợ.
Nghị quyết chỉ yêu cầu quyết toán theo thực chi, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh việc chi tiêu theo quy định.
	Nguyên tắc hỗ trợ:
a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao tiếp nhận, quản lý và thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào, Campuchia.

b) Việc lập dự toán và quản lý kinh phí, thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định liên quan, bảo đảm đúng mục đích, đúng chế độ, hiệu quả, công khai, minh bạch. 

c) Lưu học sinh Lào, Campuchia đã và đang được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của Chính phủ Việt Nam, các địa phương và các cơ quan, tổ chức khác của Việt Nam thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này.

d) Các trường hợp không được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ gồm: Lưu học sinh Lào, Campuchia vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật Lào, pháp luật Campuchia, vi phạm các quy định của cơ sở đào tạo đến mức bị đình chỉ học tập
	Kế thừa các nguyên tắc của Hải Phòng cũ vì đã bao quát cả trách nhiệm tổ chức thực hiện, kỷ luật tài chính, phòng ngừa hỗ trợ trùng và điều kiện chấm dứt hỗ trợ.
So với quy định của Hải Dương cũ, nội dung này đầy đủ hơn, tạo căn cứ thống nhất cho kiểm soát đối tượng, quản lý ngân sách và xử lý các trường hợp không còn đủ điều kiện hưởng chính sách.

	Phương thức hỗ trợ:

Kinh phí hỗ trợ được cấp qua các cơ sở đào tạo công lập được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia.
	Phương thức hỗ trợ:

Nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương được cấp qua Trường Đại học Hải Dương để hỗ trợ cho lưu học sinh.
	Phương thức hỗ trợ:
Kinh phí hỗ trợ được cấp qua các cơ sở đào tạo công lập được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia.

	Kế thừa phương thức của Hải Phòng cũ; đồng thời về bản chất thống nhất với cách thực hiện tại Hải Dương cũ là cấp kinh phí qua cơ sở đào tạo.

	Thời gian hỗ trợ:

a) Đối với lưu học sinh Lào, Campuchia đào tạo trình độ đại học, sau đại học: Thời gian hỗ trợ được tính theo chương trình đào tạo do các cơ sở đào tạo xây dựng theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. 
b) Đối với lưu học sinh Lào, Campuchia đào tạo trình độ cao đẳng: Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian đào tạo trình độ cao đẳng được quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 113 Luật Giáo dục năm 2019). 
c) Đối với lưu học sinh đào tạo trình độ trung cấp: Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian đào tạo trình độ trung cấp được quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.
	Thời gian hỗ trợ:

Từ ngày 15/12/2024 đến ngày 30/11/2025
	Thời gian hỗ trợ:

a) Đối với lưu học sinh Lào, Campuchia đào tạo trình độ đại học, sau đại học: Thời gian hỗ trợ được tính theo chương trình đào tạo do các cơ sở đào tạo xây dựng theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. 
b) Đối với lưu học sinh Lào, Campuchia đào tạo trình độ cao đẳng: Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian đào tạo trình độ cao đẳng được quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 113 Luật Giáo dục năm 2019). 
c) Đối với lưu học sinh đào tạo trình độ trung cấp: Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian đào tạo trình độ trung cấp được quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.
d) Đối với lưu học sinh đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt: Thời gian hỗ trợ được tính theo chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giao thực hiện.
	Kế thừa nguyên tắc xác định thời gian hỗ trợ theo chương trình đào tạo của Hải Phòng cũ, thay cho việc ấn định một khoảng thời gian cố định như Hải Dương cũ, để phù hợp với nhiều trình độ và nhiều khóa học.

Đồng thời bổ sung thời gian hỗ trợ đối với đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt vì đây là đối tượng đã thuộc phạm vi áp dụng nhưng Nghị quyết Hải Phòng cũ chưa quy định riêng cách xác định thời gian hỗ trợ.

	II. MỨC HỖ TRỢ CỤ THỂ

	Hỗ trợ trang cấp ban đầu

 1. Nội dung hỗ trợ
a) Hỗ trợ trang bị các vật dụng cá nhân cần thiết ban đầu cho lưu học sinh Lào, Campuchia gồm chăn, màn, ga, gối, chậu rửa và một số vật dụng cần thiết khác.  
b) Hỗ trợ trang cấp ban đầu được cơ sở đào tạo cấp một lần cho một lưu học sinh để sử dụng trong cả khóa học. Trường hợp lưu học sinh đã được hỗ trợ trang cấp ban đầu khi sang học tiếng Việt để thi tuyển, xét tuyển vào các trình độ đào tạo thì không được hỗ trợ trang cấp cá nhân ban đầu khi vào học trình độ đào tạo chính thức. 
2. Mức hỗ trợ: 5.800.000 đồng/người.
	Hỗ trợ trang cấp ban đầu

- Kinh phí hỗ trợ trang cấp ban đầu được cấp qua cơ sở đào tạo để hỗ trợ cho lưu học sinh. 
- Kinh phí hỗ trợ trang cấp cá nhân cần thiết ban đầu được cơ sở đào tạo cấp một lần cho một lưu học sinh để sử dụng trong cả khóa học bao gồm các vật dụng cần thiết như quần áo, cặp sách, chăn, màn, chậu rửa,...
- Định mức: 4.650.000 đồng/lưu học sinh
	Hỗ trợ trang cấp ban đầu

 1. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ trang bị các vật dụng cá nhân cần thiết ban đầu cho lưu học sinh Lào, Campuchia gồm chăn, màn, ga, gối, chậu rửa và một số vật dụng cần thiết khác.  

b) Hỗ trợ trang cấp ban đầu được cơ sở đào tạo cấp một lần cho một lưu học sinh để sử dụng trong cả khóa học. Trường hợp lưu học sinh đã được hỗ trợ trang cấp ban đầu khi sang học tiếng Việt để thi tuyển, xét tuyển vào các trình độ đào tạo thì không được hỗ trợ trang cấp cá nhân ban đầu khi vào học trình độ đào tạo chính thức. 

2. Mức hỗ trợ: 5.800.000 đồng/người.
	Áp dụng quy định và mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũ. Mức này cao hơn 1.150.000 đồng/người so với Hải Dương cũ, nhưng danh mục hỗ trợ được quy định rõ, đã được áp dụng ổn định và phù hợp với yêu cầu trang bị ban đầu cho lưu học sinh trong cả khóa học.

	Hỗ trợ sinh hoạt phí: 
1. Nội dung hỗ trợ 
Hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia gồm phụ cấp tiền tiêu vặt và tiền ăn. 
2. Mức hỗ trợ 
a) Lưu học sinh học đào tạo trình độ trung cấp, cao đăng, đại học và đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt: 4.750.000 đồng/ người/ tháng. 
b) Lưu học sinh đào tạo trình độ sau đại học: 5.350.000 đồng/ người/ tháng.
	Hỗ trợ sinh hoạt phí:
- Hỗ trợ sinh hoạt phí gồm phụ cấp tiêu vặt và tiền ăn, được cơ sở đào tạo cấp cho lưu học sinh hàng tháng.
- Định mức: 4.800.000 đồng/lưu học sinh.
	Hỗ trợ sinh hoạt phí: 

1. Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia gồm phụ cấp tiền tiêu vặt và tiền ăn. 

2. Mức hỗ trợ 

a) Lưu học sinh học đào tạo trình độ trung cấp, cao đăng, đại học và đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt: 4.750.000 đồng/ người/ tháng. 

b) Lưu học sinh đào tạo trình độ sau đại học: 5.350.000 đồng/ người/ tháng.
	Áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũ. Tiếp tục phân biệt mức hỗ trợ sau đại học do yêu cầu học tập, nghiên cứu và mức chi tiêu thực tế của nhóm này cao hơn, đồng thời sát với định mức được quy định tại Thông tư số 75/2023/TT-BTC ngày 28/12/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.

	Hỗ trợ chi phí đào tạo 
1. Nội dung hỗ trợ Hỗ trợ học phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và các trình độ tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học); hỗ trợ một lần cho một lưu học sinh Lào, Campuchia lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt, chi phí đi lại và tiền ăn trong thời gian thi chứng chỉ tiếng Việt. 
2. Mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ học phí: Áp dụng bằng mức thu học phí theo quy định của cơ sở đào tạo. 
b) Hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt: Áp dụng bằng mức thu lệ phí thi chứng chỉ theo quy định. 
c) Hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn trong thời gian thi chứng chỉ tiếng Việt tối đa 500.000 đồng/người.
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo:

 - Chi thường xuyên: Bao gồm các khoản chi phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, trong đó, bao gồm cả chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu; chi đi học tập, khảo sát thực tế (nếu có); chi hỗ trợ tiền ở cho lưu học sinh. 
- Các khoản chi một lần cho cả khóa học: Bao gồm các khoản chỉ hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, thực hành và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của lưu học sinh ở tại ký túc xá; chỉ làm hồ sơ thủ tục nhập học; chi tổng kết, kết thúc khóa học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp; chi phí gia hạn thị thực trong trường hợp thời gian thị thực được cấp ngắn hơn thời gian khóa học; chỉ tặng phẩm, chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích cao trong học tập, rèn luyện tại cơ sở đào tạo; chi đón lưu học sinh tại sân bay quốc tế Việt Nam.
- Chi khác: Chi khám bệnh tổng thể đầu khóa học; chi khám bệnh tổng thể định kỳ; chi mua bảo hiểm y tế; chỉ hỗ trợ nhân ngày Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh nước bạn, Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền nước bạn; chi các nội dung khác theo thực tế của hệ đào tạo ngắn hạn gồm: chi thăm hỏi, trợ cấp ốm đau đột xuất đối với lưu học sinh; chi hỗ trợ điện, nước sinh hoạt, giao lưu văn hóa, thể thao cho lưu học sinh.
- Định mức: 5.500.000 đồng/ lưu học sinh
	Hỗ trợ chi phí đào tạo 
1. Nội dung hỗ trợ Hỗ trợ học phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và các trình độ tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học); hỗ trợ một lần cho một lưu học sinh Lào, Campuchia lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt, chi phí đi lại và tiền ăn trong thời gian thi chứng chỉ tiếng Việt. 
2. Mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ học phí: Áp dụng bằng mức thu học phí theo quy định của cơ sở đào tạo. 
b) Hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt: Áp dụng bằng mức thu lệ phí thi chứng chỉ theo quy định. 
c) Hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn trong thời gian thi chứng chỉ tiếng Việt tối đa 500.000 đồng/người.
	Áp dụng quy định của Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũ. Việc hỗ trợ học phí theo mức thu của cơ sở đào tạo bảo đảm phù hợp với từng ngành, trình độ và chương trình đào tạo; kinh phí được thanh toán theo số thực tế phải nộp, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu khi áp dụng một mức khoán chung.
Không áp dụng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo 5.500.000 đồng/lưu học sinh như Hải Dương cũ vì mức này bao gồm nhiều khoản chi khác nhau và chỉ được xây dựng cho khóa học dự bị tiếng Việt ngắn hạn. Việc tách riêng học phí, lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt, chi phí đi lại và tiền ăn trong thời gian thi giúp xác định rõ nội dung, mức chi, tạo thuận lợi cho việc lập dự toán, kiểm soát và quyết toán kinh phí.


	Hỗ trợ chi phí phòng ở ký túc xá
1. Nội dung hỗ trợ 
Hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia chi phí phòng ở ký túc xá tại cơ sở đào tạo. Trường hợp cơ sở đào tạo không có ký túc xá thì hỗ trợ chi phí thuê phòng ở cho lưu học sinh Lào, Campuchia. 
2. Mức hỗ trợ
a) Đối với trường hợp cơ sở đào tạo có ký túc xá: Áp dụng bằng mức thu ký túc xá hằng năm theo quy định của cơ sở đào tạo (đã bao gồm chi phí điện, nước theo mức khoán của cơ sở đào tạo). 
b) Đối với trường hợp cơ sở đào tạo không có ký túc xá: Áp dụng bằng mức thu ký túc xá hằng năm của Trường Đại học Hải Phòng và tối đa không quá 550.000 đồng/người/tháng. 
	Hỗ trợ chi phí phòng ở ký túc xá:

Không quy định

	Hỗ trợ chi phí phòng ở ký túc xá
1. Nội dung hỗ trợ 
Hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia chi phí phòng ở ký túc xá tại cơ sở đào tạo. Trường hợp cơ sở đào tạo không có ký túc xá thì hỗ trợ chi phí thuê phòng ở cho lưu học sinh Lào, Campuchia. 
2. Mức hỗ trợ

a) Đối với trường hợp cơ sở đào tạo có ký túc xá: Áp dụng bằng mức thu ký túc xá hằng năm theo quy định của cơ sở đào tạo (đã bao gồm chi phí điện, nước theo mức khoán của cơ sở đào tạo). 

b) Đối với trường hợp cơ sở đào tạo không có ký túc xá: Áp dụng bằng mức thu ký túc xá hằng năm của Trường Đại học Hải Phòng và tối đa không quá 550.000 đồng/ người/ tháng. 
	Áp dụng quy định của Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũ để bảo đảm điều kiện chỗ ở cho lưu học sinh trong suốt thời gian học tập.
Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương cũ không quy định riêng khoản hỗ trợ này mà gộp tiền ở trong kinh phí đào tạo. Việc quy định thành một chính sách riêng giúp phản ánh đúng bản chất khoản chi, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi cho công tác thanh toán, quyết toán.

	Hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí khám sức khỏe tổng thể:
1. Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia mua thẻ bảo hiểm y tế và khám sức khỏe tổng thể một lần trong mỗi năm học. 

2. Mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ 100% mức đóng thẻ bảo hiểm y tế cho lưu học sinh Lào, Campuchia theo quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Mức hỗ trợ chi phí khám sức khoẻ tổng thể: Áp dụng theo mức giá của đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tổng thể và tối đa 450.000 đồng/ người/ năm.
	Hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí khám sức khỏe tổng thể: Không quy định riêng, nằm trong khoản hỗ trợ kinh phí đào tạo.
	Hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí khám sức khỏe tổng thể:

1. Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia mua thẻ bảo hiểm y tế và khám sức khỏe tổng thể một lần trong mỗi năm học. 

2. Mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ 100% mức đóng thẻ bảo hiểm y tế cho lưu học sinh Lào, Campuchia theo quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Mức hỗ trợ chi phí khám sức khoẻ tổng thể: Áp dụng theo mức giá của đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tổng thể và tối đa 450.000 đồng/ người/ năm.
	Áp dụng quy định của Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũ. Việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành bảo đảm chính sách tự điều chỉnh khi mức đóng thay đổi; mức hỗ trợ khám sức khỏe tổng thể tối đa 450.000 đồng/người/năm tạo giới hạn chi cụ thể. So với cách gộp khoản chi này trong kinh phí đào tạo của Hải Dương cũ, quy định riêng giúp minh bạch định mức, tránh bỏ sót quyền lợi và thuận lợi cho kiểm soát ngân sách.

	Hỗ trợ chi phí gia hạn thị thực:
1. Nội dung hỗ trợ Hỗ trợ gia hạn thị thực cho lưu học sinh Lào, Campuchia trong thời gian học tập tại các cơ sở đào tạo và có thời gian thị thực được cấp ngắn hơn thời gian khóa học. 
2. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người/lần.
	Hỗ trợ chi phí gia hạn thị thực: Không quy định riêng, nằm trong khoản hỗ trợ kinh phí đào tạo.
	Hỗ trợ chi phí gia hạn thị thực:
1. Nội dung hỗ trợ Hỗ trợ gia hạn thị thực cho lưu học sinh Lào, Campuchia trong thời gian học tập tại các cơ sở đào tạo và có thời gian thị thực được cấp ngắn hơn thời gian khóa học. 
2. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người/lần.
	Áp dụng quy định của Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũ để bảo đảm lưu học sinh duy trì tình trạng cư trú hợp pháp trong toàn bộ thời gian khóa học, nhất là trường hợp thời hạn thị thực được cấp ngắn hơn thời gian đào tạo.
Quy định mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người/lần vừa đáp ứng chi phí phát sinh thực tế, vừa giới hạn trách nhiệm của ngân sách


	Hỗ trợ tặng quà nhân ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và Tết cổ truyền của Lào, Campuchia: 
1.000.000 đồng/2 dịp/người/năm
	Hỗ trợ tặng quà nhân ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và Tết cổ truyền của Lào, Campuchia: Không quy định riêng, nằm trong khoản hỗ trợ kinh phí đào tạo.
	Hỗ trợ tặng quà nhân ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và Tết cổ truyền của Lào, Campuchia: 
1.000.000 đồng/2 dịp/người/năm 
	Áp dụng quy định của Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũ.

	Hỗ trợ chi phí đi lại từ Lào sang Việt Nam:

Không quy định
	Hỗ trợ chi phí đi lại từ Lào sang Việt Nam:

4.000.000 đồng/lần/ lưu học sinh
	Hỗ trợ chi phí đi lại từ Lào sang Việt Nam và ngược lại:
1. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ chi phí đi lại cho lưu học sinh Lào, Campuchia từ nước sở tại sang Việt Nam khi nhập học và từ Việt Nam trở về nước sau khi hoàn thành chương trình đào tạo hoặc tốt nghiệp.
b) Trường hợp lưu học sinh tự mua vé hoặc tự bố trí phương tiện đi lại, việc hỗ trợ được thực hiện theo chi phí thực tế có chứng từ hợp pháp và không vượt quá mức quy định tại khoản 2 Điều này.
c) Trường hợp cơ sở đào tạo tổ chức phương tiện đưa, đón tập trung, thanh toán theo chi phí thực tế, phân bổ theo số lưu học sinh thực tế được đưa, đón và không vượt quá mức hỗ trợ đối với từng lưu học sinh.
d) Không hỗ trợ các lượt đi lại về nước trong thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ Tết, giải quyết việc riêng hoặc các lượt đi lại khác trong quá trình học tập.

đ) Trường hợp lưu học sinh học tiếng Việt và tiếp tục chuyển sang chương trình đào tạo chính thức mà không trở về nước thì không được tính là một khóa học mới để hưởng thêm chính sách hỗ trợ.
e) Không hỗ trợ trùng đối với khoản chi đã được cơ quan, tổ chức, địa phương hoặc chương trình khác chi trả.

2. Mức hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/lần.

b) Mỗi lưu học sinh được hỗ trợ tối đa 02 lần trong cả khóa học, gồm 01 lần sang Việt Nam khi nhập học và 01 lần trở về nước sau khi hoàn thành chương trình đào tạo hoặc tốt nghiệp.
	Bổ sung chính sách hỗ trợ chi phí đi lại trên cơ sở tham khảo Điều 7 Thông tư số 75/2023/TT-BTC ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và kế thừa chính sách đã thực hiện tại tỉnh Hải Dương cũ. Chi phí đi lại sang Việt Nam nhập học và trở về nước sau khi hoàn thành chương trình đào tạo là khoản chi thiết yếu, trực tiếp phục vụ việc thực hiện chương trình hợp tác đào tạo.
Dự thảo quy định mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa 2.000.000 đồng/người/lần, tối đa 02 lần trong cả khóa học. Tổng mức hỗ trợ tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học tương đương mức hỗ trợ của Hải Dương cũ, không làm tăng đáng kể nghĩa vụ ngân sách; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí.


